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Giới thiệu về Tập đoàn thép JFE

Xưởng đúc Higashi Nihon: Khu vực Chiba

Xưởng đúc Higashi Nihon: Khu vực Keihin

Xưởng chế tạo Chita

Xưởng đúc Nishi Nihon: Khu vực Kurashiki

Xưởng đúc Nishi Nihon: Khu vực Fukuyama　　　　

Tập đoàn thép JFE đã trải qua 90 năm lịch sử hình 
thành và phát triển, dựa trên những kinh nghiệm đó 
cùng với các hoạt động nghiên cứu - phát triển, 
chúng tôi luôn nỗ lực cải tiến thiết bị, mở rộng chủng 
loại sản phẩm và tăng cường quản lý chất lượng, 
qua đó đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của quý khách 
hàng.

Công ty có 5 nhà máy tại Nhật Bản với trình độ tiên 
tiến nhất trên thế giới, tại đây sản xuất các loại sản 
phẩm đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.

Chúng tôi luôn duy trì một trình độ kỹ thuật và các 
thiết bị hàng đầu trên thế giới, qua đó đã được sự tín 
nhiệm to lớn từ quý khách hàng.

Rất mong quý khách hàng tiếp tục ủng hộ cho các 
sản phẩm của Tập đoàn thép JFE trong thời gian tới.



Cọc ván thép được sử dụng rộng rãi trong các 
công trình như kè bảo vệ sông ngòi, cầu tàu, 
tường chắn đất, tường ngăn nước, v.v… Ngoài 
cọc ván hình chữ U và cọc ván góc dạng khối 
thống nhất còn có các loại cọc ván thép che phủ 
chống ăn mòn dùng trong môi trường biển.

Cọc ống ván thép là loại có lắp đặt co nối vào cọc 
ống thép, được sử dụng trong các cấu trúc tường 
có độ cứng lớn.  Cọc ống ván thép được sử dụng 
rộng rãi trong các công trình như kè bảo vệ, đê 
chắn sóng, tường chắn đất, v.v…
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Cọc ống thép sử dụng ống thép tròn để làm cọc, 
đóng vai trò là loại vật liệu cơ bản rất quan trọng 
đối với các công trình dân dụng và công trình xây 
dựng với độ bền cao và chất lượng đồng nhất. 
Tập đoàn thép JFE chúng tôi cung cấp loại cọc 
mang đặc trưng riêng của mình là kết quả của 
quá trình nỗ lực không ngừng.

Thép hình chữ H là sản phẩm được sử dụng rộng 
rãi trong các công trình từ nhà ở, cho đến kiến trúc 
cao tầng, cấu trúc nhịp cầu lớn, tấm chắn sàn, v.v
…. sản phẩm rất phong phú về kích thước, hình 
dạng và có độ tin cậy, tính kinh tế ưu việt.

Chúng tôi có các loại sản phẩm thép ống đáp ứng 
tiêu chuẩn JIS, đồng thời đảm bảo về độ dai, hệ số 
giới hạn chảy thấp, phạm vi điểm cong, v.v… 
ngoài ra còn có khả năng chống rung và khả năng 
hàn dính ưu việt.

Chúng tôi phát triển và cung ứng nhiều loại sản 
phẩm đáp ứng được các nhu cầu của xã hội trước 
sự biến đổi của môi trường xây dựng, sự đòi hỏi 
ngày càng cao về tính chống động đất, cắt giảm 
chi phí xây dựng, xu hướng quan tâm đến môi 
trường.

Cọc ống ván thép

Thép hình chữ H

Thép ống hình tròn – hình vuông

Thép tấm

Cọc ván thép

Cọc ống thép



Chủng loại đa dạng1
Ngoài loại chữ U đáp ứng tiêu chuẩn JIS, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm đa dạng 
về chủng loại và kích thước khác như loại cọc ván thép góc, loại chống ăn mòn dùng trong 
môi trường biển (cọc ván thép Marine Coat), v,v…

Tính thi công vượt trội2
Phần khớp nối của cọc ván thép có đủ không gian cho việc kết nối, với hình dạng được 
thiết kế có tính tương hợp và tính thi công vượt trội.
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Permanent
structures

Temporary
structures

Revetment・Quay wall

Retaining walls (permanent)

Breakwater

Scour prevention

Reinforcement of dikes

Countermeasures against
liquefaction

Retaining walls (temporary)

Cutoff wall / Closure

Earth
retaining

Reinforcing

10.5
24.3

10.3

130

600

13.4

180

600

18.0

210

600

200

500

27.6

225

500

100

400

Chiều dài
Max：19m
Min：2m

Chiều dài
Max：19m
Min：2m

Chiều dài
Max：16m
Min：2m

13.0

15.5

125

170

400

400

JFESP-2 JFESP-5L JFESP-2W

Chiều dài
Max：19m
Min：2m

Chiều dài
Max：19m
Min：2m

Chiều dài
Max：19m
Min：2m

JFESP-3 JFESP-6L JFESP-3W

Chiều dài
Max：19m
Min：2m

Chiều dài
Max：19m
Min：2m

JFESP-4 JFESP-4W

Ứng dụng

400mm-width 500mm-width 600mm-width Cọc ván thép Marine Coat 
(Cọc ván thép chống ăn mòn)

J-Pocket Pile

Loại cọc ống ván thép chống 
ăn mòn được phủ lớp chất 
đàn hồi uretan, giúp phát huy 
tính năng hoàn hảo trong các 
môi trường dễ bị ăn mòn như 
biển, v.v…

Đây là loại tường chống 
ngấm nước mới bằng thép 
dành cho các nhà máy xử lý 
rác cuối cùng dạng quản lý, 
trong đó có thiết kế cuộn 
phần hốc rỗng (khoảng Φ
10mm) tại mặt đáy của phần 
mép.

Sản phẩmSản phẩm



Phương thức cao su chống thấm nước Phương thức bịt kín

Cọc ván thép

Cao su chống thấm 
nước (chất bịt kín)

Cao su chống 
thấm nước Chất bịt kín

Cao su chống 
thấm nước
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J-Pocket Pile (JPP) là loại tường chống ngấm nước mới bằng thép dành cho các nhà máy xử lý rác 
cuối cùng dạng quản lý, trong đó có thiết kế cuộn phần hốc rỗng (khoảng Φ10mm) tại mặt đáy của 
phần mép cọc ván thép truyền thống, qua đó có thể giúp chèn vật liệu chống thấm nước và chất bịt 
kít vào phần mép, đồng thời có thể lắp được ống dùng để theo dõi.

Máy đóng cọc

Cọc ván thép

Tổ máy phát điện

Đào rãnh

Cẩn cẩu dùng 
để treo giữ cọc

Cần cẩu 
bánh xích

Phương pháp thi công đóng cọc Phương pháp thi công rung

J-Pocket Pile

Phương pháp thi công
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Dạng tự đứng

Dạng thanh giằng

Sử dụng khi mặt đất nền xung quanh thấp hơn so với mặt 
đường. Bằng cách ép cọc bê tông sau khi lắp đặt cọc ván thép 
sẽ giúp mang lại cấu trúc tường chắn có tính mỹ quan cao với 
thời gian thi công ngắn.

Có thể gia cố hiệu quả bằng cách sử dụng cọc ván thép nhằm 
chống lại sự sụt lún do trọng lượng bản thân của đất đắp.

Có 2 phương thức thi công tường 
chắn sử dụng cọc ván thép là 
dạng tự đứng và dạng thanh 
giằng.

Dạng thanh giằng có thể chống 
đỡ được các lực nằm ngang lớn 
hơn.

Công trình bờ kè bảo vệ

Tường chắn trong công trình đường sá

Đất đắp, công trình gia cố

Thanh giằng
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Tường chắn nước bằng cọc ván thép có kết cấu dạng rãnh, 
do đó áp dụng tốt cho các vùng có nền đất yếu, giúp xây 
dựng tường chắn nước một cách kinh tế.

Sử dụng trong các công trình mở rộng, cải tạo sông ngòi. 
Có thể xây dựng tường chắn nước tạm bằng cọc ván thép và 
tháo dỡ ra sau khi hoàn thành công trình.
Cọc ván thép tháo dỡ ra có thể sử dụng lại.

Với nhiều chủng loại phong phú, có thể đáp ứng rộng rãi cho từng độ sâu khoan đào, điều kiện 
nền đất, v.v…

Công trình cải tạo sông ngòi

Tường chắn nước

 Công trình  tường chắn



Cọc ống thép
Máy thi công Máy thi công

Tầng đất cứng

Cần cẩu bánh xích

Tầng đất cứng

Dựng cọc dưới
Kiểm tra tâm cọc, độ 
thẳng đứng của cọc

Dựng cọc dưới
Kiểm tra tâm cọc, độ thẳng 
đứng của cọc

1

2

Đóng xuyên vào
Xuyên vào tầng đất cứng

3

4

1

2

Rung xuyên vào
Xuyên vào tầng đất 
cứng

3

4

Cọc ống thép   Phương pháp  thi công đóng cọc Cọc ống thép   Phương pháp  thi công rung

Phương pháp thi công đóng cọc –
 Phương pháp thi công rung

Phương pháp thi công đóng cọc – 
Phương pháp thi công rung

Phương pháp thi công đóng cọc – 
Phương pháp thi công rung

Phương pháp thi công 
xoay cọc

Phương pháp thi công mở 
    rộng đầu cọc ống thép

Phương pháp thi công 
  khoan bên trong cọc

Lực đỡ lớn dựa vào 
cánh ở phần đầu 
mũi (gấp 1,5 ~ 2,0 
lần đường kính 
cọc)

Không có đất thừa
Có thể áp dụng 
cho loại có đầu lớn

Kinh nghiệm thi 
công phong phú

Ít rung, ít tiếng ồn

t phát sinh đất thừa

Lực đỡ lớn dựa vào 
phần bầu gốc mở 
rộng (bằng 1,5 lần 
đường kính cọc)

Cọc ống thép có bề 
mặt ống thép được 
sơn phủ bằng 
atphan đặc chủng

Cọc ống thép chống 
ăn mòn được phủ 
lớp Polyetylen hoặc 
chất đàn hồi uretan

Hạn chế đáng kể lực 
ma sát âm (Negative 
friction) phát sinh do 
sự lún sụt nền đất

Phát huy tính năng 
hoàn hảo trong các 
môi trường dễ bị ăn 
mòn như biển, v.v…
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Lực đỡ lớn
Chịu được lực tác động lớn, có thể đi sâu vào nền đất cứng, phát huy được lực đỡ lớn.

Độ bền xoắn lớn
Độ cứng mặt cắt và độ bền xoắn lớn giúp mang lại lực cản theo chiều ngang lớn. Bên 
cạnh đó, tính năng biến dạng và độ dai lớn giúp đảm bảo tính an toàn cho công trình khi 
xảy ra động đất.

1

2

Cọc ống thép Cọc ống thép Marine CoatCọc có cánh Cọc phương pháp thi công Super KINGCọc phương pháp thi công KING Cọc NF - Cọc SL

(Giải pháp ma sát âm)(Cọc ống thép chống ăn mòn)

Phương pháp thi công

Sản phẩmSản phẩm



Mô-tơ 
khoan

Nắp

Cọc có cánh

Chống rung

Mũi khoan 
KING

Khoan 
xoắn

Cái kẹp

Cái kẹpMáy thi 
công Máy quay

Vật nặng

Máy đóng cọc dạng 3 điểm 
(Đường kính ống thép Φ318,5 ~ 600mm)

Máy quay 
(Đường kính ống thép Φ500 ~ 1200mm)

Đưa khoan xoắn có gắn mũi khoan 
KING vào trong cọc

Dựng cọc dưới, 
chỉnh tâm cọc

Quay trộn, dìm 
cọc dưới

Kết nối khoan 
xoắn với thiết bị 
dẫn động, dựng 
cọc dưới

Vừa khoan - thải 
đất vừa cho cọc 
chìm xuống độ 
sâu quy định

Chuyển sang 
khoan nước, 
khoan dẫn

Mở cánh phần đầu
 rồi vừa đổ vữa xi 
măng vào vừa 
quay trộn lẫn hỗn 
hợp

Sau khi ép mũi cọc 
vào phần bầu gốc 
xong thì vừa cho 
nước vào vừa rút 
khoan xoắn lên

1 2 3 4 5 6

1 3 4

2

Dựng cọc dưới
Kiểm tra tâm cọc, độ 
thẳng đứng của cọc

1

2

Quay xuyên vào Xuyên vào tầng đất 
cứng

Dựng cọc dưới
Kiểm tra tâm cọc, độ thẳng 
đứng của cọc

Quay xuyên
vào

Xuyên vào tầng 
đất cứng

3 4

1 2 Dựng cọc trên, 
thi công khớp 
nối

3 Quay trộn, dìm 
cọc trên

Thao tác mở rộng 
cánh

4 5 Xây dựng phần 
bầu gốc mở rộng

6 Cố định cọc7

Tầng đất cứngTầng đất cứng

Tầng đất cứng

Tầng đất cứng

Cần cẩu 
bánh xích

Phương pháp thi công Super King

Phương pháp thi công KING

Phương pháp thi công cọc có cánh
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Phương pháp thi công



Trình bày - sơn Xuất hàng

Xả cuộn Định hình Làm lạnh bằng nướcHàn bằng trở kháng cao tần

Xác định đường kính Cắt

Kiểm tra trung
 gian

Tấm Ép hình chữ U Hàn mặt ngoàiHàn mặt trongÉp hình chữ  O

Mở rộng cơ học

Kiểm tra khuyết tật bên
 trong vị trí hàn bằng 

sóng siêu âm

Trình bày Xuất hàng

Kiểm tra kích
 thước và hình 

dáng bên 
ngoài

Xả cuộn Tạo hình CắtHàn mặt ngoàiHàn mặt trong

Hoàn thiện - sơn Xuất hàng

Kiểm tra tia 
X xuyên thấu

Tấm Gia công ép: Uốn đầu Hàn mặt ngoàiHàn mặt trong

Ép hiệu chuẩn hình tròn

Gia công ép: Uốn toàn bộ

Kiểm tra khuyết tật bên
 trong vị trí hàn bằng 

sóng siêu âm

Kiểm tra kích
 thước và hình 

dáng bên 
ngoài

Kiểm tra kích
 thước và hình 

dáng bên 
ngoài

Trình bày Xuất hàng

Kiểm tra khuyết tật bên
 trong vị trí hàn bằng 

sóng siêu âm
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Ống thép cỡ trung hàn bằng điện trở

Ống thép UOE

Ống thép xoắn

Ống thép cỡ lớn cuộn từ dạng tấm

Phương pháp chế tạo ống thép



0

300

Thickness (mm)Nominal diameter

A B
Outer diameter 

(mm)

12
14
16
18
20
22

26

40
42

60

400

500

600

700

800

900

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

318.5
355.6
406.4
450.0
457.2
508.0

609.6
550.0

660.4

1050.0
1100.0
1200.0
1219.2
1300.0
1400.0
1473.2
1524.0
1574.8
1600.0
1625.6

1800.0

2300.0
2200.0

2400.0
1450.0

2550.0
2600.0

5 10 15 20 25 30 35 40

48
52
56

32

300
350
400
450
500
550

650

1,000
1,050

1,500

800

64

70

80

Ống thép xoắn

 Về phạm vi □, xin vui lòng liên hệ trước với chúng tôi※

Ống thép cỡ trung hàn bằng 
điện trở

Ống thép UOE Ống thép cỡ lớn cuộn từ 
dạng tấm
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Phạm vi ống thép có thể sản xuất



Đường kính ngoài của ống thép
Max：1.7m　Min：0.5m

Đường kính ngoài của ống thép
Max：1.7m　Min：0.5m

Đường kính ngoài của ống thép
Max：1.7m　Min：0.5m

Joint Joint Joint

12

85

30

T-125×9

CT-76×85×9×9

ℓ

9t φD

a
a

b

180
76

247.8

9
30

t
30±5

φ165
.2

φ1
65
.2×

9

9(1
1)φD

t
φD

Loại L-65 x 65 x 8

ℓ=76+ 

a：65　b：30

2 -802D
2
D2

-

Loại L-75 x 75 x 9

ℓ=85.5+ 

a：75　b：30

2 -902D
2
D2

-

Loại L-100 x 75 x 10

ℓ=110+ 

a：75　b：35or30※

2 -902D
2
D2

-
* Quyết định tùy theo yêu cầu hàn

30±5
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Độ cứng và lực đỡ lớn
Hoạt động như một dạng nền móng thống nhất nên có độ cứng và lực đỡ lớn so với móng 
cọc.

Dùng cho cả mục đích lắp đặt tạm
Vì dùng được cho cả mục đích 
lắp đặt tạm nên có những ưu 
điểm sau đây.

（1）Có thể rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm kinh phí thi 　
　　công.
（2） Nâng cao tính an toàn trong thi công.
（3）Diện tích chiếm chỗ nhỏ, có thể thi công ngay sát bên.

1

2

Cọc ống ván thép là loại có lắp đặt co nối vào cọc ống thép, được sử dụng trong các cấu trúc tường có 
độ cứng lớn.
Cọc ống ván thép được sử dụng rộng rãi trong các công trình cảng biển (cầu tàu, kè bảo vệ, đê chắn 
sóng), công trình đô thị (tường chắn, công trình tạm) và cầu cống (móng cọc ống ván thép). Có thể thiết 
kế một cách hợp lý nhờ vào độ cứng lớn và tính thi công vượt trội.

Cầu cống (móng cọc ống ván thép)Công trình cảng biển (cầu tàu, kè bảo vệ, đê chắn sóng)

Cọc ống ván thép Marine Coat 
(Cọc ván thép chống ăn mòn)

Loại cọc ống ván thép chống ăn 
mòn được phủ lớp chất đàn hồi 
uretan, giúp phát huy tính năng 
hoàn hảo trong các môi trường 
dễ bị ăn mòn như biển, v.v…

Dạng P-TDạng L-T Dạng P-P

Sản phẩmSản phẩm

Ứng dụng



Hình chữ nhậtHình ôvanHình tròn

Trụ cầu

Cọc ống ván thép

370,0 (Tiêu chuẩn)

Thân ống thép

Ống thép với mặt 
trong có sọc

Vật liệu liên kết

Vữa độ cứng cao

267.4

105

105

12 14

12CỌC ỐNG VÁN THÉP

Hyper-well SP

Móng khung chống cọc ống ván thép

 Hyper Junction
 (Khớp nối độ bền cao)

Móng khung chống cọc ống ván thép được lắp đặt 
theo phương ngang có dạng khép kín hình tròn, 
hình chữ nhật, hình ôvan, v.v…, trong đó cọc ống 
ván thép khớp nối dạng P-P được lắp đặt đến tầng 
đất cứng. Bằng việc dùng vữa cho vào trong ống 
nối cọc ống ván thép và tạo ra liên kết cứng cho 
phần đầu của nó từ mặt đỉnh (chân đế), nhóm cọc 
ván ống thép sẽ tạo thành một khối móng thống 
nhất. Sản phẩm được dùng phổ biến để làm móng 
của các công trình cầu lớn hay công trình kết cấu 
cỡ lớn.

Hyper-well SP là phương pháp thi công được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu cắt giảm mạnh 
chi phí của các công trình móng cầu quy mô lớn. Thông qua việc kết hợp hiệu quả các kỹ 
thuật thành phần như khớp nối chịu lực cao (Hyper Junction), vật liệu kết hợp bê tông với ống 
sắt, cọc bê tông đúc tại chỗ, v.v… trong phương pháp thi công móng cọc ván ống thép truyền 
thống để giúp nâng cao độ cứng và lực đỡ của kết cấu móng.

Phương pháp thi công này là phương pháp thi công được các công ty: 
Tập đoàn thép JFE ,Công ty Shimizu và Công ty Obayashi đồng phát triển.

Móng cọc ống ván thép



0

300

Thickness (mm)Nominal diameter

A B
Outer diameter 

(mm)

12
14
16
18
20
22

26

40
42

60

400

500

600

700

800

900

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

318.5
355.6
406.4
450.0
457.2
508.0

609.6
550.0

660.4

1050.0
1100.0
1200.0
1219.2
1300.0
1400.0
1473.2
1524.0
1574.8
1600.0
1625.6

1800.0

2300.0
2200.0

2400.0
1450.0

2550.0
2600.0

5 10 15 20 25 30 35 40

48
52
56

32

300
350
400
450
500
550

650

1,000
1,050

1,500

800

64

70

80

Ống thép xoắn

 Về phạm vi □, xin vui lòng liên hệ trước với chúng tôi※

Ống thép cỡ trung hàn bằng 
điện trở

Ống thép UOE Ống thép cỡ lớn cuộn từ 
dạng tấm

10CỌC ỐNG THÉP

JIS H  SUPER HISLEND-H Stripe H
hình chữ H được dập nổi

J-grip HThép hình chữ H 
có mép siêu dày (Thép hình chữ H có gờ mặt trong)(Thép hình chữ H có đường 

kính ngoài cố định)

Thép hình cánh rộng, Super HISLEND H

Thép hình chữ H có mép siêu dày, J grip-H, Stripe-H, hình chữ H được dập nổi

J grip-H và Stripe-H được phát triển để dùng làm các kết cấu 
tổng hợp giữa thép và bê tông. J grip-H được sử dụng trong 
“Phương pháp thi công tường ngầm tổng hợp dạng liên tục SC” 
(tham khảo trang 17), còn Stripe-H được dùng trong “Phương 
pháp thi công REED” (tham khảo trang 18).

Hình chữ H được dập nổi là loại thép được phát triển để dùng 
làm tấm chắn sàn.

Thép hình chữ H có mép siêu dày được dùng làm trụ trong các 
công trình cao tầng. Gần đây còn được sử dụng làm thanh 
giằng ngang.

Là loại thép dùng trong kết cấu có độ tin cậy và tính kinh tế vượt trội.
Sử dụng rộng rãi trong các công trình từ nhà ở, cho đến các công 
trình xây dựng nặng như kiến trúc cao tầng, cấu trúc nhịp cầu lớn, 
đường xe điện ngầm, đường dưới cầu cạn, v.v… JFE chúng tôi sẵn 
sàng đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng với nhiều kích thước 
phong phú.

0313 THÉP HÌNH

THÉP HÌNH
Thép dùng trong kết cấu có độ tin cậy và tính kinh tế vượt trội
Đây là loại thép có độ tin cậy và tính kinh tế vượt trội, được tạo ra bởi nền tảng 
kinh nghiệm phong phú và những thành tích đã đạt được trong thực tế.

Nhiều kích thước phong phú
Ngoài loại sản phẩm tiêu chuẩn, chúng tôi còn có rất nhiều chủng loại với kích 
thước khác nhau như: “Thép hình chữ H có đường kính ngoài cố định” , “Thép 
hình chữ H có mép siêu dày” , “Vật liệu cường độ cao: thép hình chữ H  
TMCP” , “J grip-H” , “Stripe-H” , v.v…

1

2

Sản phẩm

Ứng dụng

Phạm vi ống thép có thể sản xuất



14THÉP HÌNH

Trình bày - sơn Xuất hàng

Xả cuộn Định hình Làm lạnh bằng nướcHàn bằng trở kháng cao tần

Xác định đường kính Cắt

Kiểm tra trung
 gian

Tấm Ép hình chữ U Hàn mặt ngoàiHàn mặt trongÉp hình chữ  O

Mở rộng cơ học

Kiểm tra khuyết tật bên
 trong vị trí hàn bằng 

sóng siêu âm

Trình bày Xuất hàng

Kiểm tra kích
 thước và hình 

dáng bên 
ngoài

Xả cuộn Tạo hình CắtHàn mặt ngoàiHàn mặt trong

Hoàn thiện - sơn Xuất hàng

Kiểm tra tia 
X xuyên thấu

Tấm Gia công ép: Uốn đầu Hàn mặt ngoàiHàn mặt trong

Ép hiệu chuẩn hình tròn

Gia công ép: Uốn toàn bộ

Kiểm tra khuyết tật bên
 trong vị trí hàn bằng 

sóng siêu âm

Kiểm tra kích
 thước và hình 

dáng bên 
ngoài

Kiểm tra kích
 thước và hình 

dáng bên 
ngoài

Trình bày Xuất hàng

Kiểm tra khuyết tật bên
 trong vị trí hàn bằng 

sóng siêu âm

0309 CỌC ỐNG THÉP

CỌC ỐNG THÉP

ASTM

Type

≦16mm

A36 250/ 400/550 -
A572 Gr. 50

A992

Yield strength
(MPa)

min/max

Tensile
strength

(MPa)

Impact test
Yield to
Tensile
ratio

max (%)
Tempe-
rature

(℃)

Minimum
energy

(J)16mm＜
≦40mm

40mm＜
≦63mm

63mm＜
≦80mm ≦100mm

345/
345/450

450/
450/

-
85

-
-
-

-
-
-

Type

≦16mm

S275JR 275/ 410/560

Yield strength
(MPa)

min/max

Tensile strength
(MPa)

min/max

Impact test

Tempe-
rature

(℃)

Minimum
energy

(J)16mm＜
≦40mm

40mm＜
≦63mm

63mm＜
≦80mm

80mm＜
≦100mm

100mm＜
≦150mm

3mm≦
≦100mm

100mm＜
≦150mm

S275JO
S355JR
S355JO

275/
355/
355/ 345/

345/
265/
265/

335/
335/
255/
255/

325/
325/
245/
245/

315/
315/
235/
235/

295/
295/
225/
225/

410/560
470/630
470/630

400/540
400/540
450/600
450/600

20 27
27
27
27

20
0

0

80mm＜
≦100mm

JIS G3101, 3106, 3136

Type

SS400 245/ 400/510 -

Yield strength
(MPa)

min/max

Tensile
strength

(MPa)

Impact testYield to
Tensile
ratio

max (%) Tempe-
rature

(℃)

Minimum
energy

(J)12mm＜
≦16mm

6mm≦
＜12mm

16mm＜
≦40mm

40mm＜
≦75mm

75mm＜
≦100mm ≦100mm 12≦

-

80

-
-
0

SM400A
SM400B
SM490A
SM490B

SM490YA
SM490YB
SN400A
SN400B
SN490B

245/
245/
325/
325/
365/
365/
235/
235/
325/

245/
245/
245/
325/
325/
365/
365/
235/

235/355

235/
235/
235/
315/
315/
355/
355/
235/

215/
215/
215/
295/
295/
335/
335/
215/

215/
215/
215/
295/
295/
325/
325/
215/

325/445
235/355
325/445

215/335
295/415

215/335
295/415

400/510
400/510
490/610
490/610
490/610
490/610
400/510
400/510
490/610

-
-
-
-
-
-

80

-
0
-
0

-
-

-
0
0

27

27

27
-

27
27

-

-

BS EN10025-2

Về thành phần hóa học, vui lòng tham thảo các quy cách.

H chuẩn　　　

KS D 3503, 3515, 3866

Type

SS275 275/ 410/550 -

Yield strength
(MPa)

min/max

Tensile
strength

(MPa)

Impact test
Yield to
Tensile
ratio

max (%)
Tempe-
rature

(℃)

Minimum
energy

(J)12mm＜
≦16mm

6mm≦
＜12mm

16mm＜
≦40mm

40mm＜
≦75mm

75mm＜
≦100mm ≦100mm

-
-

20
0

-
27SM275A

SM275B
SM355A
SM355B

275/
275/
355/
355/

275/
275/
275/
355/
355/

265/
265/
265/
345/
345/

245/
255/
255/
335/
335/

245/
245/
245/
325/
325/

410/550
410/550
490/630
490/630

-
-
-

20
0

27

27
SHN355 355/475 355/475 355/475 355/475 - 490/610 85 0 27

27

Ống thép cỡ trung hàn bằng điện trở

Ống thép UOE

Ống thép xoắn

Ống thép cỡ lớn cuộn từ dạng tấm

Phương pháp chế tạo ống thép
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Mô-tơ 
khoan

Nắp

Cọc có cánh

Chống rung

Mũi khoan 
KING

Khoan 
xoắn

Cái kẹp

Cái kẹpMáy thi 
công Máy quay

Vật nặng

Máy đóng cọc dạng 3 điểm 
(Đường kính ống thép Φ318,5 ~ 600mm)

Máy quay 
(Đường kính ống thép Φ500 ~ 1200mm)

Đưa khoan xoắn có gắn mũi khoan 
KING vào trong cọc

Dựng cọc dưới, 
chỉnh tâm cọc

Quay trộn, dìm 
cọc dưới

Kết nối khoan 
xoắn với thiết bị 
dẫn động, dựng 
cọc dưới

Vừa khoan - thải 
đất vừa cho cọc 
chìm xuống độ 
sâu quy định

Chuyển sang 
khoan nước, 
khoan dẫn

Mở cánh phần đầu
 rồi vừa đổ vữa xi 
măng vào vừa 
quay trộn lẫn hỗn 
hợp

Sau khi ép mũi cọc 
vào phần bầu gốc 
xong thì vừa cho 
nước vào vừa rút 
khoan xoắn lên

1 2 3 4 5 6

1 3 4

2

Dựng cọc dưới
Kiểm tra tâm cọc, độ 
thẳng đứng của cọc

1

2

Quay xuyên vào Xuyên vào tầng đất 
cứng

Dựng cọc dưới
Kiểm tra tâm cọc, độ thẳng 
đứng của cọc

Quay xuyên
vào

Xuyên vào tầng 
đất cứng

3 4

1 2 Dựng cọc trên, 
thi công khớp 
nối

3 Quay trộn, dìm 
cọc trên

Thao tác mở rộng 
cánh

4 5 Xây dựng phần 
bầu gốc mở rộng

6 Cố định cọc7

Tầng đất cứngTầng đất cứng

Tầng đất cứng

Tầng đất cứng

Cần cẩu 
bánh xích

Phương pháp thi công Super King

Phương pháp thi công KING

Phương pháp thi công cọc có cánh
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Quy cách có thể chế tạo

Vì có một số kích thước không thể chế tạo được, xin vui lòng liên hệ trước với chúng tôi.
△Về hình dạng ký hiệu và sai số kích thước cho phép, chúng tôi sẽ trao đổi trước với quý khách hàng.

Về kích thước cụ thể, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

D
ep

th
 (m

m
)

Width
mm

mm

400
15.7

350 300 250 200 175 150 125 100

900 35.4
800
700
600
500
450
400
350
300
250
200

in.

31.5
27.6
23.6
19.7
17.7
15.7
13.8
11.8
9.84
7.87

11.813.8 9.84 6.897.87 5.91 3.944.92in.

175 6.89

Kích thước chế tạo của thép hình chữ H theo tiêu chuẩn JIS (G 3192 tiêu chuẩn JIS)

: Large width series
: Medium width series
: Small width series

0315 THÉP HÌNH

H chuẩn

Specification

ASTM
A36

BS EN10025-2

JIS G 3101

JIS G 3106

JIS G 3136

KS D 3503

KS D 3515

Special Type
J grip-H Stripe-H Embossed H

JIS H
JIS G 3192

Fixed
Dimension

Heavy
Wide Flange

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

△

△

△

△

△

△

○ ○ △

△

△

△

S275JR

SS400

KS D 3866 ○ ○SHN355

SM400A
SM400B
SM490A
SM490B

SM490YA

S275JO
S355JR
S355JO

A572 Gr.50
A992

SM490YB
SN400A
SN400B
SN490B
SS275

SM275A
SM275B
SM355A
SM355B

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Phương pháp thi công



Trong cùng một nhóm sẽ có chiều cao thân 
và chiều rộng cánh mép cố định.
Độ dày thân, độ dày cánh mép theo hệ thống 
độ dày bản tiêu chuẩn (Metric size). system. 

Độ chính xác về kích thước vượt trội so với 
thép hình chữ H thông thường.

Có thể chế tạo với chiều cao đến 1000mm, có tổng 
cộng 42 nhóm và 311 loại kích thước khác nhau.

Đường kính ngoài là cố định và có độ dày 
tiêu chuẩn (Metric size)

Có độ chính xác về kích thước và hình dạng
vượt trội

Kích thước phong phú

Có thể thiết kế một cách kinh tế.

Danh sách kích thước sản phẩm
200 250 300

12

400
9

12

450

500

9

12

9

12

16

650

9

12

16

750

12

14

16

800

14

16

19

850

900

14

16

19

16

19

950
16

19

1,000
16

19

550

600

9

12

16

9

12

14

16

700

9

12

14

16

16 19 22 25 28

350

22 25 28 32 36 40 22 25 28 32 36 40

400

16 19 22 25 28 32 36 16 19 22 25 28 32 36

Cánh
mép

Thân

Trường hợp đặt hàng loại thép hình chữ H có kích thước nằm trong phạm 
vi □, xin vui lòng liên hệ trước với chúng tôi.Kích thước gờ r = 13mm Kích thước gờ r = 18mm

Đơn vị: mm

16THÉP HÌNH

Thép hình chữ H có đường kính ngoài cố định: Super HISLEND H
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Tường chắn nước bằng cọc ván thép có kết cấu dạng rãnh, 
do đó áp dụng tốt cho các vùng có nền đất yếu, giúp xây 
dựng tường chắn nước một cách kinh tế.

Sử dụng trong các công trình mở rộng, cải tạo sông ngòi. 
Có thể xây dựng tường chắn nước tạm bằng cọc ván thép và 
tháo dỡ ra sau khi hoàn thành công trình.
Cọc ván thép tháo dỡ ra có thể sử dụng lại.

Với nhiều chủng loại phong phú, có thể đáp ứng rộng rãi cho từng độ sâu khoan đào, điều kiện 
nền đất, v.v…

Kích thước chế tạo

“J grip-H (Thép hình chữ H có gờ mặt trong)” là sản phẩm có thiết kế gờ ở mặt trong 
cánh mép của thép hình chữ H.
Đây là loại thép hình chữ H dạng mới trong đó áp dụng hiệu quả kìm giữ giữa các 
cánh mép để phát huy lực cản tiếp xúc lớn đối với hiện tượng trượt giữa phần vật 
liệu thép và bê tông.

Đây là phương pháp thi công tường liên tục trong 
đó kết hợp J grip-H và bê tông thành một thể thống 
nhất.
Với độ dày mỏng, độ cứng cao và mô-men lực cản 
cao có thể giúp cắt giảm chi phí và tiết kiệm không 
gian trong các công trình khoan đào.

Mang lại hiệu quả trong cả các trường hợp có vật 
kiến trúc liền kề, trường hợp kết cấu có chiều cao 
mỗi tầng lớn, trường hợp tường chắn nước dài 
hoặc trường hợp có sự dịch chuyển lớn của nền 
đất khi xảy ra động đất, v.v…

Phương pháp thi công này do Tập đoàn thép JFE và Công ty Obayashi đồng phát triển.

Thép hình chữ H có mép siêu dày gồm có 3 nhóm là 700x500, 500x500 và 400x400.

Có thể áp dụng rộng rãi để làm trụ trong các công trình cao tầng.

Nominal Size Section dimensions
(mm)

d x b d
d640

Area of
Section
(cm2)

600 x 300

J g
rip

-H

b

b
Y

Y

XX
tw twtf

tf

R R

632
624
616
610

307
307
304
302
300

19
19
16
14
12

40
36
32
28
25

13 353.5
13
13
13
13

Mass per
Metre
(kg/m)

555
328.9 258
285.6 448
249.0 195
218.7 172

Chất liệu là SM490A thuộc G 3106 tiêu chuẩn JIS.

J-grip H

0317 THÉP HÌNH

THÉP HÌNH
61

0

225

Đơn vị: mm

(Kích thước gờ r = 26mm)
Nhóm 700x500 
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Đơn vị: mm

(Kích thước gờ r = 26mm)
Nhóm 500x500

35
8 193.5

Đơn vị: mm

(Kích thước gờ r = 22mm)
Nhóm 400ｘ400 

Phương pháp thi công tường ngầm tổng hợp dạng liên tục SC

Kích thước chế tạoKích thước chế tạoKích thước chế tạo

Thép hình chữ H có mép siêu dày

J-grip H

Công trình cải tạo sông ngòi

Tường chắn nước

 Công trình  tường chắn



300×300: Có 15 chủng loại kích thước H-350x333x35x40 ~ H-300x308x10x15
200×200: Có 5 chủng loại kích thước H-212x208x12x18 ~ H-200x204x8x12
150×150: Có 4 chủng loại kích thước H-160x159x12x15 ~ H-150x155x8x10

Thép hình chữ H có gờ là vật liệu kết cấu dùng 
trong thi công các loại sàn tạm như các tấm 
chắn sàn.
Đặc biệt, loại kiểu khung lưới có hình dạng gờ 
nổi đặc biệt nên không cần sơn phủ mặt ngoài 
mà vẫn mang lại hiệu quả chống trượt hiệu quả. 
Ngoài ra, do sản phẩm không làm phát sinh âm 
thanh lít rít nên cũng có hiệu quả trong việc 
giảm tiếng ồn.
Tấm chắn sàn được hàn dính với thép hình chữ 
H có gờ có thể chịu được tải nhẹ và tải trọng 
hay va đập mạnh.

Stripe H

SEED form

SEED form

Cốt thép

Bê tông

Nominal Size Section dimensions
(mm)

d x b d

190

Area of
Section
(cm2)b tw tf R

190
197
197

5.4
5.4

7.7
7.7

13 41.60
13

Mass per
Metre
(kg/m)

34.6
45.60

Kích thước chế tạo

Kích thước chế tạo

Longitudinal Type
Grid Pattern

35.5

d

b

Y

XX
tw

tfR

Chất liệu là SS400 thuộc G 3101 tiêu chuẩn JIS và SM490A, SM490B thuộc G 3106 tiêu chuẩn JIS.

Chất liệu là SM400A, SM490A, SM490YA thuộc G 3106 tiêu chuẩn JIS.

Có 3 nhóm gồm 300x300, 200x200, 150x150

Tấm chắn sàn

18THÉP HÌNH

Đây là phương pháp thi công 
kết cấu trụ cầu trong đó rút 
gọn được nhiều công đoạn tại 
hiện trường, qua đó rút ngắn 
thời gian thi công dựa vào 
việc kết hợp Stripe H với 
khung đúc sẵn (SEED Form).

Phương pháp thi công này do Tập đoàn thép JFE  và Công ty Maeda đồng phát triển.

Grid pattern Type  Longitudinal Type

Tấm chắn sàn

(Rapid construction Earthquake resistance Environment Durability)
Phương pháp thi công REED

Stripe H

H được dập nổi



BCR295

BSH325 

STKR400/490

STKN400/490

P-325,355,SM520,440

STK400/490

Thép ống vuông cán nguội dùng 
trong kết cấu kiến trúc

Thép ống vuông cán nóng không có
 mối nối dùng trong kết cấu kiến trúc

Thép ống vuông dùng trong kết
 cấu thông thường

Thép ống các-bon dùng trong 
kết cấu kiến trúc

Thép ống tròn cường độ cao 
và độ dày lớn

Thép ống các-bon dùng trong
 kết cấu thông thường

030319 ỐNG DẪN VÀ ỐNG

ỐNG DẪN VÀ ỐNG
Tính năng cao, chất lượng cao, chủng loại phong phú
Với lịch sử lâu năm và không ngừng đổi mới công nghệ, chúng tôi cung cấp các loại sản 
phẩm ống sắt cao cấp, chất lượng cao và chủng loại kích thước phong phú.

Giúp giảm trọng trượng công trình, hỗ trợ thiết kế một cách kinh tế
Do mặt cắt khép kín nên sản phẩm có tính năng mặt cắt mạnh mẽ và vượt trội đối với hiện tượng oằn 
ngang và oằn cục bộ. Vì có thể thu nhỏ mặt cắt được nên cũng mang lại hiệu quả to lớn trong việc cắt 
giảm trọng lượng công trình, giúp thiết kế một cách kinh tế.

Mặt cắt tròn không phụ thuộc vào hướng của ống, tính năng mặt 
cắt đồng nhất, được sử dụng làm cột trụ và kết cấu dàn mái.

So với thép ống vuông cán nguội truyền thống [STKR] (G 
3466 tiêu chuẩn JIS), đã có sự cải tiến về các tính năng đòi 
hỏi vốn có của cốt thép kiến trúc (tính năng biến dạng mềm, 
tính năng hàn dính, v.v…), thích hợp hơn để dùng làm cột trụ 
trong kiến trúc.

Thép ống tròn

Thép ống vuông

[BCR]: Thép ống vuông cán nguội dùng trong kết cấu kiến trúc

Mang lại một không gian gọn gàng nhờ vào mặt cắt dày, 
đường kính nhỏ, tiết kiệm không gian.

[BSH]: Thép ống vuông cán nóng không có mối nối (Seamless)

Được sử dụng phổ biến như một loại thép ống dùng trong 
kết cấu thông dụng.

[STKR]: Thép ống vuông dùng trong kết cấu thông thường 
(G 3466 tiêu chuẩn JIS)

Thép ống tròn Thép ống vuông

1

2

Sản phẩmSản phẩm

Ứng dụng



designation

BCR295

Size(mm)

150×150
175×175
200×200
250×250
300×300
350×350
400×400
450×450
500×500
550×550

:BCR295

6 9 12 13 16 19 22 25 30 33
Thickness (mm)

6≦t<12 295/ 400/550 ー ー ー
12≦t<22 295/445 90 0 27
13≦t<16 325/ 490/610 80 0 7016<t≦33 325/445
6≦t<25 245/ 400/ ー ー ー
6≦t<22 325/ 290/ ー ー ー

Thickness
 (mm)

Yield strength
  (Mpa)

min/max

Tensile strength
 (Mpa)

min/max  

Tensile strength
 (Mpa)

min/max  

Yield  to Tensile ratio
max (%)

Impact test

BSH325

STKR490

Temperature(℃)

STKR400

Minimum energy  (J)

Tính chất cơ học

Phạm vi chế tạo

designation

P-325 325/475ーー 490/610 85 0 27
P-355 355/505ーー 520/640 85 0 27

P- SM520 335/544355/544365/544 520/640 85 0 27
P-385 385/535(19≦t)

440/590(19≦t)
ー 550/700 85 0 70

P-440 325/ 590/740 85 0 47
STKN400 215/365235/385235/ 400/540 85 0 27
STKN490 295/445325/475325/ 490/640 85 0 27

STK400(490)
* : Trường hợp P-385, P-440 là 19mm, trường hợp STKN, STK là 12mm

235(315)/ 400(490)/ ー ー ー

Yield strength (Mpa)
min/max  

Yield  to Tensile ratio
max (%)

Impact test

Temperature(℃)16*mm 16*mm<
≦40mm

40mm<
≦100mm Minimum energy  (J)

Tính chất cơ học

:STKR400 :STKR490 :BSH325

Outside 
diameter

Thickness (mm)
100959085807570656055504540363228252219161296

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
900

1000
1200
1400
1500
1600
1800
2100
2200

Phạm vi chế tạo

: STKN490B

: P-SM520

: P-325, P-355

: P-385, P-440

20ỐN G  DẪN  V À  ỐN G

Thép ống vuông

Thép ống tròn



SN 400/490

HBL 325/355/385:TMCP

SA 440

SM 400/490/520/570
SS 400

Là loại thép được tạo ra sau khi đã cân nhắc kỹ về tính năng đòi hỏi vốn có của cốt thép kiến trúc 
như hấp thu năng lượng khi có động đất xảy ra dựa vào sự biến dạng mềm của bộ khung được 
thiết kế theo phương pháp chống động đất mới hiện nay.

Là loại thép có độ cứng cao, hệ số giới hạn chảy thấp và khả năng hàn vượt trội nhờ ứng dụng kỹ 
thuật TMCP (Thermo-Mechanical Control Process (quy trình kiểm soát nhiệt – cơ)) trình độ cao do 
Tập đoàn thép JFE tiên phong nghiên cứu phát triển.
Không cần phải giảm độ cứng tiêu chuẩn tại các vị trí dày.
Là loại thép mới được kết hợp giữa “hệ số giới hạn chảy thấp” và “tính thi công hàn cao” thông qua 
nhiều công trình nghiên cứu nhằm cải thiện khả năng hàn và tính thi công.

SMA400/490/570 Là loại thép cán chịu thời tiết dùng trong kết cấu hàn (G 3114 tiêu chuẩn JIS). Có thể sử dụng mà 
không cần sơn phủ bề mặt tại các khu vực có lượng muối phun không quá 0,05mdd (mdd:mg/100
cm2/ngày).

JFE-ACL400/490/570 Là loại thép có tính chịu thời tiết cao, có thể chịu được môi trường khắc nghiệt với lượng muối phun
vượt quá 0,05mdd.
Hàm lượng các-bon rất thấp, giúp phát huy được tính năng hàn vượt trội.

Là loại thép cán dùng trong kết cấu hàn (G 3106 tiêu chuẩn JIS).

Là loại thép cán dùng trong kết cấu thông thường (G 3101 tiêu chuẩn JIS).

Nhu cầu thép có độ bền kéo lớn đang ngày càng tăng lên 
cùng với xu hướng xây dựng các công trình cầu cống quy 
mô lớn.
Thép tấm của Tập đoàn thép JFE là loại thép đã được cải 
thiện tính năng hàn một cách đột phá, nhờ vào quy trình 
chế tạo mới nhất cùng với thành phần hóa học tối ưu.

 Cầu cống

Thép tấm dày cường độ cao (Thép TMCP) 
thể hiện tính vượt trội về cường độ, độ dai 
đồng thời có tính hàn ưu việt.
Phù hợp nhất với các công trình dầm hàn 
ghép dạng chữ H của kết cấu nhịp cầu lớn 
hoặc các công trình trụ hộp hàn ghép của 
các kiến trúc cao tầng.

Xây dựng

Các loại thép chủ yếu của Nhật Bản và quy cách riêng của JFE

1

2

030321 TẤM

TẤM
Chế tạo một cách hợp lý và kinh tế, giúp giảm trọng lượng và tăng tuổi thọ cho công trình
Các sản phẩm thép tính năng cao giúp quản lý tốt chất lượng công trình cầu cống vốn 
đòi hỏi chất lượng cao và kỹ thuật chế tạo công nghệ cao.

Đa dạng chủng loại sản phẩm đáp ứng được các nhu cầu xã hội
Chúng tôi phát triển và cung ứng nhiều chủng loại vật liệu xây dựng đáp ứng được các nhu 
cầu của xã hội trước những đòi hỏi ngày càng cao về khả năng chống động đất, cắt giảm chi 
phí xây dựng, xu hướng quan tâm đến môi trường.

Thép tấm

Sản phẩmSản phẩm

Ứng dụng



G3101 A36 API 2H-42

API 2H-50
2W-50

API 2W-60

2W-42
SS330 EN10025 S185

A131SS400 S235
G3106
G3131

A283SM400 S275
A529SPHC EN10113 S275
A573 Gr.58

Gr.50

Gr.60

Gr.C
Gr.D

Gr.65

SPHD
SPHE
SN400G3136

G3106 A572SM490 EN10025 S355HBL325
A573SM490Y E295

G3136 A633SN490 EN10225 S355
A709 EN10113 S355
A841

G3106 A572SM520 EN10225 S400JFE-HITEN540S
EN10113 S420HBL355
EN10225 S460HBL385

G3106 A678SM570* EN10025 E335JFE-HITEN570U2
EN10113 S460JFE-HITEN570E

A841 EN10137 S460JFE-HITEN590S
JFE-HITEN590SL
JFE-HITEN590AZ
JFE-HITEN590
JFE-HITEN590U1
JFE-HITEN590U2
JFE-HITEN590E

EN10137 S500JFE-HITEN610

JFE-HITEN610U2
JFE-HITEN610U1

JFE-HITEN610E
SA440U

G3114 SMA400

G3114 A242Type2SMA490
A588

G3114 SMA570*

JFE-ACL400Type1
JFE-ACL400Type2
JFE-ACL490Type1
JFE-ACL490Type2
JFE-ACL570Type1
JFE-ACL570Type2

Carbon- 
Manganese
Steel

490N/mm2

Class

540N/mm2

Class

590N/mm2

Class

400N/mm2

Class

490N/mm2

Class

590N/mm2

Class

Ni Type High
Corrosion
Resistant Steel

BS DINAPIASTMJISJFE StandardType of steel
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Chúng tôi cũng có thể đáp ứng các quy cách khác với quy cách trên đây, vì vậy xin vui lòng liên hệ trước.

22TẤM

Tiêu chuẩn

Quy cách đáp ứng (tiêu biểu)
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